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Tên bài viết: 
Thực trạng nhận thức học tập học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Tóm tắt 
Theo công văn số 3056/BGDĐT-GDDH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo dục các môn lý luận chính trị, thì học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong số các học phần Lý luận chính trị bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học chính quy. 
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc dạy và học chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, trong đó có học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin nói riêng đang được đặt ra với nhiều thuận lợi và thử thách. Với đặc thù là một phần học nội dung dạy - học gồm nhiều khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế có tính khái quát hóa cao thì đòi hỏi người dạy phải có phương pháp phù hợp với từng nội dung bài giảng và từng đối tượng người học. Điểm quan trọng nhất là phải đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - một trong những nguyên tắc giảng dạy nói chung và giảng dạy lý luận nói riêng. Vì thế, nhiệm vụ của giảng viên là phải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; biết chuyển hóa những lý luận trừu tượng, khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề đơn giản, dễ tiếp thu giúp người học có thể nắm bắt được bản chất của vấn đề và vận dụng vào thực tiễn.
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục đại học có tầm ảnh hưởng và vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo lao động lực lượng của khu vực phía Nam cũng như của cả nước. Việc giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin cho các bạn sinh viên phải hướng đến mục tiêu tạo ra những công dân, giáo viên có trách nhiệm trong thời kỳ đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tầm quan trọng này của môn học vượt xa mục tiêu là để hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
Vì vậy, để có thể nâng cao hiệu quả giảng dạy của học phần này tại các trường thành phố Hồ Chí Minh cần có sự khảo sát, nghiên cứu định lượng cụ thể về hiệu quả của các phương pháp giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, nhận diện những đặc điểm thụ động từ phía người học. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp về phương pháp sư phạm trong hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và tập học phần Kinh tế chính trị theo chương trình, giáo trình năm 2018.
Xuất phát từ những lý do trên, Đánh giá được thực trạng nhận thức, tinh thần và thái độ học tập học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin tại một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra những kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, tổ chức giảng dạy và học tập các môn khoa học này ngày càng tốt hơn đáp ứng yêu cầu của việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong thời kỳ mới.
 Nội dung 
Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin nói riêng và các môn khoa học Lý luận chính trị nói chung theo công văn số 3056/BGDĐT-GDDH của bộ giáo dục và đào tạo lần đầu tiên được áp dụng trong năm học 2019 – 2020, có nghĩa là đây là thế hệ sinh viên chủ yếu sinh năm 2002 trở đi. Đây là thế hệ người Việt Nam được sinh ra ở thế kỷ 21, trong giai đoạn đất nước đạt một số thành tựu quan trọng của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời là thế hệ hưởng thụ những thành tựu của cách mạng công nghiệp 3.0 và chứng kiến sự biến đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì đặc điểm khách quan đó từ phía người học, đặt ra những vấn đề cấp bách, đòi hỏi có sự nghiên cứu khách quan, khoa học, về nhận thức của các em sinh viên trong việc tiếp nhận kiến thức của học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Vì vậy có thể thấy đối tượng đang và sẽ tiếp thu và lĩnh hội chương trình Lý luận chính trị mới hiện nay là một thế hệ thanh niên có chất lượng cao, là sản phẩm của xã hội và thời đại mới.	
Việc khảo sát nhận thức của người học từ phiếu khảo sát là một trong những công cụ đánh giá hiệu quả, để từ đó có thế đưa ra những nhận định quan trọng nhằm: Nắm bắt một cách khái quát nhận thức của người học sau khi học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, rút ra những ưu điểm, hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp quan trọng để thúc đẩy hoạt động dạy-học trong tương lai.
Để đảm báo tính khách quan, khoa học, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động chủ quan đến việc trả lời câu hỏi khảo sát của người học. Đối tượng tham gia khảo sát sau khi đã kết thúc quá trình học online và trực tiếp trên lớp, đồng thời sau khi đã được công bố điểm quá trình, điểm thi. Mẫu chọn khảo sát ngẫu nhiên, bằng cách thư mời tham gia khảo sát được gửi đến email của sinh viên, việc tham gia kha khảo sát hay không là lựa chọn cá nhân của sinh viên. Công cụ hỗ trợ khảo sát là Google form, để đảm bảo tính khách quan, khoa học và bảo mật của người tham gia khảo sát. 
Đối tượng sinh viên ở các trường và ngành học khác nhau, có sở trường và năng lực tư duy không giống nhau. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và xử lý nội dung kiến thức học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin trước hết là một môn khoa học xã hội, chính vì lẽ đó có sự gần gũi nhất định đối với những kiến thức của các nhóm môn khoa học xã hội. Tuy nhiên, một trong những phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị, mà Karl Marx và Engel sử dụng là quan sát thống kê, phân tích tổng hợp, số liệu kinh tế thực tiễn từ đó 2 ông khái quát biểu diễn một số nội dung quy luật kinh tế dưới dạng công thức toán học; và đây là phần nội dung kiến thức dễ tiếp cận hơn đối với đối tượng sinh viên học khối tự nhiên. 
Trong bài viết này, tác giả xin trình bày kết quả khảo sát của sinh viên những vấn đề sau:
Kết quả khảo sát đợt 1: Thời gian ghi nhận thu nhận phiếu khảo sát trên hệ thống khảo Googleform là từ ngày 19/7 – đến ngày 21/8/2020, có 1038 sinh viên tham gia khảo sát .
Bảng 1. Dữ liệu khảo sát trả lời của sinh viên
	Mẫu câu hỏi
	Tỷ lệ

	1. Em đánh giá như thế nào về nội dung kiến thức của học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin?
- Rất dễ hiểu
- Dễ hiểu
- Bình thường
- Khó hiểu
- Không thể hiểu
	

3,9%
30,5%
42,7%
22,2%
0,7%

	2. Là một sinh viên, theo em môn học này có giúp ích gì cho nghề nghiệp tương lai của bản thân không?
- Rất hữu ích
- Hữu ích
- Không hữu ích
- Không cần thiết
	

16,5%
75,4%
5,6%
2,5%

	3. Mức độ quan tâm của em đến nội dung kiến thức mà học phần Kinh tế chính trị cung cấp cho em là?
- Rất quan tâm
- Quan tâm
- Ít quan tâm
- Không quan tâm
	

9,1 %
73,3 %
16,9 %
0,7%

	4. Em có tìm kiếm thêm tài liệu tham khảo cho việc học tập học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin không?
- Có 
- Không
	

73,1 %
26,9 %

	5. Nếu có tìm tài liệu tham khảo cho việc học tập học phần Kinh tế Chính trị Mác Lênin. Em thường tìm tài liệu nào?
- Internet và sách của tác giả trong nước
- Internet và sách của tác giả nước ngoài
- Sách của tác giả Việt Nam
- Internet
	


26,3 %
0,7 %
4,7 %
56,2 %

	6. Việc nghe giảng trên lớp giúp gì cho em
- Rất dễ hiểu
- Dễ hiểu
- Bình thường
- Khó hiểu
- Không thể hiểu
	
18,8 %
40,6 %
16,8 %
0,5 %
0 %

	7. Em đánh giá thế nào về hoạt động thuyết trình nội dung môn học trong lớp?
- Rất dễ hiểu
- Dễ hiểu
- Khó hiểu
- Không thể hiểu
	

9,5 %
73,4 %
15,4 %
1,6 %


Qua dữ liệu trả lời của sinh viên có thể khái quát như sau:
Thông qua các câu trả lời trong phiếu điều tra mà tác giả thu thập được của sinh viên vừa hoàn thành xong học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin theo nội dung chương trình, có thể rút ra một số kết luận sau:
Thứ nhất, nội dung kiến thức trong giáo trình tương đối dễ hiểu, người học có thể tiếp cận được. 77,1% sinh viên đánh giá kiến thức kinh tế chính trị là không quá khó. Thậm chí trong đó có 34,4% sinh viên cho rằng dễ hiểu và rất dễ hiểu.
Thứ hai, phần lớn sinh viên được khảo sát cho thấy họ có động cơ học tập tốt, xuất phát từ sự nhận thức rằng môn có thể cung cấp cho họ những kiến thức mà họ cho là hữu dụng. Cụ thể: có 82,4% sinh viên trả lời quan tâm và rất quan tâm đến học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin và có 91,9% đánh giá học phần này hữu ích và rất hữu ích cho nghề nghiệp tương lai của các bạn. Nhóm sinh viên này thường có thái độ học tập tốt, ngoài việc lên lớp đầy đủ, chú ý lắng nghe bài giảng trên lớp họ còn giành nhiều thời gian tự học ở nhà.
Thứ ba, đa số các bạn sinh viên chủ động tham khảo thêm tài liệu liên quan đến môn học (73,1%), điều này cho thấy mong muốn tìm hiểu kiến thức mở rộng của môn học.  Nhưng phần lớn tài liệu mà các bạn tiếp cận lấy nguồn từ Internet – đây là kho thông tin thuận tiện, nhanh chóng, ít chi phí (trên 56,2%). Ngoài nguồn tài liệu từ tác giả trong nước, sinh viên đã tiếp cận với tài liệu của các học giả nước ngoài.
Thứ tư, một bộ phận sinh viên không quan tâm hoặc ít quan tâm đến môn học (17,6%), tuy nhiên trong số này chỉ có 8,1% cho rằng môn học không hữu ích đối với họ. Đây là nhóm sinh viên thường có kỷ luật và ý thức học tập chưa tốt, thậm chí thường vắng mặt các giờ học các môn khoa học. 
Kết quả khảo sát đợt 2: Thời gian ghi nhận thu nhận phiếu khảo sát trên hệ thống khảo Googleform là từ ngày 19/10 – đến ngày 26/10/2024, theo link có https://forms.gle/gYfbTT2wr7qJcewAA có 305 sinh viên của các trường: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, tham gia khảo sát.
Đợt khảo sát này chủ yếu chú trọng vào việc đánh giá các kỹ thuật đang được áp dụng hiện nay. Với khoá tuyển sinh của năm học 2023-2024, phần lớn là các bạn sinh viên sinh năm 2006. 
Thứ nhất, đợt khảo sát này cũng cho thấy phần lớn sinh viên đánh giá nội dung môn học là dễ hiểu và rất dễ hiểu (55,4%), bộ phận 12,3% cho rằng khó hiểu
[image: ]

Các kỹ thuật daỵ học hiện nay, đặt biệt là sau giai đoạn khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid-19. Thì các trường có xu hướng sử dụng kết hợp hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp. ﻿Việc áp dụng giảng dạy trực tuyến, kết hợp trực tiếp tại một số trường trên địa bàn thành phố  Hồ Chí Minh hiện nay để đáp ứng yêu cầu của phòng chống dịch Covid 19 hiện nay không còn,  nhưng việc thực hiện giảng dạy trực tuyến vẫn được xem là thích hợp và hiệu quả cho 2 tuần học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Để thấy được sự đánh giá sự hứng thú của sinh viên với các hình thức dạy học đã được triển khai, câu hỏi khảo sát tập trung vào hình thức và phương pháp dạy học mà giảng viên các trường thường sử dụng
“Trong các phương pháp để tiếp cận kiến thức, em hãy đánh giá các phương pháp mà em hứng thú khi học theo mức độ thích tăng dần từ 1 đến 5
· Giảng viên thuyết giảng
· Sinh viên thuyết trình
· Xem clip liên quan đến môn học
· Học trực tuyến online
· Xem video bài giảng của thư viện
[image: ]

Kết quả cho thấy việc sinh viên viên trực tiếp thuyết giảng vẫn mang lại hứng thú cho sinh viên (mức 5), điều này đòi hỏi người giảng viên có kiến thức, phương pháp truyền đạt tốt.
Kết quả cho thấy việc lắng nghe các nhóm thuyết trình và thuyết trình mang lại sự hứng thú cho sinh viên ở mức trung bình (mức 3).
Việc xem các clip liên quan đến môn học mang lại sự hứng thú tốt với hơn 138 đánh giá ở mức 5. Kỹ thuật dạy học này đòi hỏi người giảng viên có sự tham khảo và chọn lọc các sản phẩm tốt để cung cấp cho sinh viên hoặc có thể tự mình tạo ra sản phẩm clip có chất lượng.
Kết quả cho thấy việc lắng nghe các nhóm thuyết trình và thuyết trình mang lại sự hứng thú cho sinh viên ở mức trung bình (từ 3 đến dưới mức 3 với 156 sinh viên), 140 sinh viên hứng thú với học online.
Kết quả cho thấy việc lắng nghe các nhóm thuyết trình và thuyết trình mang lại sự hứng thú cho sinh viên ở mức trung bình (từ 3 đến dưới mức 3 với 120 sinh viên), 89 sinh viên hứng thú với xem video bài giảng trên hệ thống thư viện nhà trường.
﻿Hiện nay, tại nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng hình thức học trực tuyến các bộ môn Lý luận chính trị, kết hợp giữa trực tuyến với học trên lớp, đem lại được nhiều hiệu quả trong giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Riêng đối với việc sinh viên tự học với clip bài giảng do các trường đại học xây dựng, qua tham khảo ở các trường có số liệu như sau:
Bảng 2.Tình hình áp dụng E-learning qua Clip bài giảng ở một số trường Đại học
	﻿Trường 
	﻿Ứng dụng sử dụng 
	﻿ Tỷ lệ phần trăm
	Nội dung 

	- Đại học Tôn Đức Thắng
	- ﻿E-learning
	30%
	Chương 3,4

	- Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 
	- VLE 30%
	30%
	Chương 4,6



 	Qua khảo sát cho thấy, mặc dù nội dung các chương được chọn các phương pháp truyền đạt và kỹ thuật dạy học khác nhau, nhưng dự đánh giá của sinh viên về hàm lượng kiến thức tác động vào sự hứng thú của sinh viên trong việc học tập không đồng đều nhưng cũng không có sự khác biệt quá lớn. Kết quả, sinh viên thấy yêu thích nội dung của chương 3 (61,2%), và chương 3,4 (46,9%), cuối cùng là chương 5 (74%) và chương 1 (27,8%) và chương 6 (29,2%).
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﻿Trên cơ sở kinh nghiệm của các trường đã áp dụng, cần lựa chọn mức tỷ lệ thích hợp để đảm bảo chất lượng, cá nhân tôi nghĩ tỷ lệ thích hợp không nên quá 30% thời lượng các học phần. Vậy việc xây dựng các clip bài giảng để sinh viên tự học trên hệ thống VLE là điều sắp tới các giảng viên giảng dạy các học phần Lý luận chính trị sẽ phải thực hiện. Sau khi hoàn thành bài giảng, video này sẽ được giảng viên gửi cho sinh viên để sinh viên theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ mà giảng viên nêu lên trong video khi học trên lớp. Mỗi môn học sẽ quay video một số chương, bài, giảng viên xác định nội dung phù hợp để tiến hành ghi hình. Với hình thức này video sẽ lưu giữ được lâu hơn, phục vụ đa dạng cho các khóa học khác nhau.  Trong đó có những vấn đề cần phải cân nhắc, lưu tâm để để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy trực tuyến:
- Việc giảng dạy và học tập các học phần Lý luận chính trị là việc phát triển
trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng. Đảm bảo thực hiện giáo dục đạo đức, lý tưởng cách
mạng, lối sống cho sinh viên giúp sinh có niểm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảm bảo
nhiệm cụ của nền giáo dục và nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.
- Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức và kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, đặc biệt tránh việc ghi nhớ máy móc, học tập đối phó cốt để hoàn thành bài kiểm tra đánh giá. Việc xây dựng bài giảng Elearning, kịch bản sư phạm, và phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính khoa học và tính cách mạng của các học phần Lý luận chính trị.
- Việc giảng dạy trực tuyến cần phải kết hợp với việc tăng cường nắm bắt
suy nghĩ, thông tin trong dư luận của sinh viên để từ đó uốn nắn, định hướng về lập trường tư tưởng một cách kịp thời hiệu quả.
Kết luận	
Giảng dạy là một quá trình tổng hợp hài hòa giữa các phương pháp dạy học, không có một hình thức nào là tối ưu hoàn toàn, trong quá trình giảng dạy, giảngviên cần làm chủ các hoạt động này để đạt được kết quả tốt nhất. Để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và kinh tế chính trị nói riêng, cần phải thực hiện toàn diện nhiều giải pháp, từ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, công tác tổ chức giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp với kiểm tra đánh giá. Việc đổi mới này phải bắt nguồn từ nhiều phía từ chủ trương của nhà trường, người dạy và người học. Trong đó, quan trọng nhất là phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kỹ năng tự học của người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các trường.
Quan trọng hơn, dù hoạt động giảng dạy như thế nào, bản lĩnh nghề nghiệp và năng lực bản thân, sự yêu nghề, nhiệt huyết với nghề chính là điều kiện quan trọng nhất để giúp giảng viên các bộ môn Lý luận chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
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